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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	       Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
(Phục vụ Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW) và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai như sau:
[bookmark: _Hlk213179055]I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW 
a) Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương
Các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, có chuyển biến rõ nét (đã hoàn thành 370/944 nhiệm vụ, 176/943 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 67%).    
Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2025 (Phiên họp lần 4 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đến ngày 13/11/2025, các bộ, ngành, địa phương được giao 125 nhiệm vụ, đã hoàn thành 81 nhiệm vụ và còn 42 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.
(Danh sách các nhiệm vụ quá hạn tại Phụ lục 01 kèm theo)
b) Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW
- Đối với các nhiệm vụ của bộ ngành, tỉnh, thành phố
Năm 2025, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện. Tính đến ngày 13/11/2025, có 50 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó, có 32 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 17 nhiệm vụ đang thực hiện và 03 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.
Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2025 (Phiên họp lần 4 của Ban Chỉ đạo) đến ngày 13/11/2025, các bộ, ngành, địa phương được giao 03 nhiệm vụ, đã hoàn thành 01 nhiệm vụ và còn 02 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.
c) Đánh giá chung tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Năm 2025, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ được các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phân công, theo dõi, giám sát trên Hệ thống https://nq57.vn được duy trì thường xuyên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Nhiều bộ, ngành hoàn thành trên 70% nhiệm vụ, tiêu biểu như Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn chậm, nhất là về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu dùng chung, ban hành Chiến lược dữ liệu và Chiến lược chuyển đổi số ngành, lĩnh vực. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng nhiệm vụ lớn, tính liên ngành cao, cơ chế tài chính và phân cấp chưa hoàn thiện; nguồn lực, nhân lực CNTT, dữ liệu ở cơ sở còn hạn chế; một số đơn vị thiếu chủ động trong phối hợp và chưa có cơ chế đánh giá định lượng rõ ràng.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được triển khai quyết liệt, toàn diện, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động kịp thời từ Trung ương đến địa phương, với tinh thần “thống nhất - thông suốt - đồng bộ - toàn diện - hiệu quả”.
Đặc biệt, từ cuối tháng 9 đến tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 Chỉ thị, 19 Công điện và 24 Thông báo kết luận, kịp thời cụ thể hoá nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo hành lang chỉ đạo xuyên suốt để đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.
Các văn bản tiêu biểu gồm: 
Quyết định số 2130/QĐ-TTg ngày 24/9/2025 về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06;
Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 27/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030;
Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 03/10/2025 ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 13/10/2025 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của KHCN, ĐMST, CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội;
Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 ban hành Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá theo Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW;
Quyết định số 2330/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 06/11/2025 về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Công điện 187/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính
- Công điện 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu
3. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Tháng 10/2025, Các Bộ tham mưu Chính phủ, kịp thời có 10 Nghị định hướng dẫn các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo: (1) Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; (2) Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; (3) Nghị định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; (4) Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; (5) Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; (6) Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; (7) Nghị định số 271/2025/NĐ-CP ngày 15/10/2025; (8) Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025; (9) Nghị số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP; (10) Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025. 
Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV, Các Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ để trình Quốc hội 8 dự án Luật: (1) Luật Thương mại điện tử, (2) Luật An ninh mạng, (3) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), (4) Luật Sở hữu trí tuệ, (5) Luật Chuyển đổi số, (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, (7) Luật Công nghệ cao (sửa đổi), (8) Luật Trí tuệ nhân tạo..
4. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
4.1. Về Công nghệ chiến lược
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Danh mục bao gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. 
[bookmark: _Hlk213764475]	Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng và đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025[footnoteRef:1], bao gồm 06 sản phẩm công nghệ chiến lược: (1) Mô hình ngôn ngữ lớn và Trợ lý ảo tiếng Việt (LLM), (2) AI Camera xử lý tại biên (AI Came), (3) Robot di động tự hành, (4) Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G (5G), (5) Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa (blockchain) và (6) thiết bị bay không người lái (UAV).  [1:  Tờ trình số 209/TTr-BKHCN ngày 28/10/2025 của Bộ KH&CN.] 

	Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bổ sung sản phẩm "Công nghệ và thiết bị thông minh xử lý AI tại biên (Edge AI)" vào Nhóm công nghệ chiến lược "Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường" thuộc Quyết định 1131/QĐ-TTg[footnoteRef:2]. [2:  Tờ trình số 204/TTr-BKHCN ngày 27/10/2025] 

	4.2. Về phát triển tổ chức khoa học và công nghệ
Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực KH&CN và ĐMST. Nghị định là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy cơ chế tự chủ toàn diện trong các tổ chức KH&CN công lập.
	Về hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 2394/BKHCN-TCCB ngày 14/6/2025, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực KH&CN.
Về triển khai Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập: Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập”, trong đó xác định rõ định hướng sắp xếp, sáp nhập, giải thể các tổ chức hoạt động kém hiệu quả và đầu tư trọng tâm cho các đơn vị mạnh. 
4.3. Về các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia 
Kết quả khảo sát của Bộ KH&CN vào tháng 5/2025 với nhiều đối tượng trên toàn quốc đã xác định Công nghệ Y sinh học tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với bản sao số, thực tế ảo/tăng cường và Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến là ba nhóm công nghệ được quan tâm hàng đầu với tổng nhu cầu kinh phí lên tới 20.183 tỷ đồng (13.210 tỷ, 3.306 tỷ và 3.667 tỷ đồng). Đặc biệt, lĩnh vực AI thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các viện, trường, thể hiện qua số lượng đề xuất thành lập Trung tâm thử nghiệm (10) vượt trội so với Phòng thí nghiệm (4). Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược, bao gồm Đề án Phát triển hệ thống các Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia (PTNTĐQG).
4.4. Về phát triển doanh nghiệp KH,CN,ĐMST 
a) Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Đến hết tháng 10/2025, cả nước có 954 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, trong đó khu vực tư nhân chiếm 98,5%, cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp tư nhân vào R&D và đổi mới sáng tạo. Hơn 90% doanh nghiệp KH&CN hình thành từ nguồn vốn tư nhân, chỉ 6,5% có nguồn gốc ngân sách nhà nước; khoảng 25% doanh nghiệp sở hữu văn bằng bảo hộ SHTT, nhiều đơn vị như BUSADCO, TOSY, Rạng Đông, Vinaseed đã làm chủ công nghệ lõi, góp phần thay thế nhập khẩu và mở rộng xuất khẩu sản phẩm công nghệ.
Từ ngày 01/10/2025, Luật KH&CN và ĐMST năm 2025 có hiệu lực; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 268/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN và ĐMST về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động KH&CN và ĐMST trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định cũng quy định nội dung chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
b) Về doanh nghiệp công nghệ số
Đến hết tháng 10 năm 2025, cả nước có 78.502 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động. Doanh thu tháng 10/2025 đạt 505.518 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 10 tháng đạt 4.255 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử tháng 10 đạt 17,3 tỷ USD, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế đạt 146,3 tỷ USD, tương đương 90% kế hoạch năm 2025. Số lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ số đạt khoảng 1,9 triệu người.
Cả nước hiện có 08 khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập, mở rộng và công nhận theo quy định của pháp luật, gồm: Công viên phần mềm Quang Trung; Khu CNTT tập trung Cầu Giấy (Hà Nội); Công viên phần mềm Đà Nẵng; Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; Khu CNTT tập trung Đà Nẵng; Khu CNTT tập trung Cần Thơ; Khu phức hợp Văn phòng FPT Đà Nẵng; Khu CNTT tập trung Bình Dương.
4.5. Về triển khai Cổng sáng kiến và Sàn giao dịch KH&CN
a) Về Cổng sáng kiến 
Bộ KH&CN (cơ quan được giao quản lý, vận hành Cổng sáng kiến) đã hoàn thiện Cổng sáng kiến với chức năng dành cho các tổ chức, các nhân là công dân Việt Nam sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập gửi đề xuất, sáng kiến. Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá theo quy định tại Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. 
Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3463/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và xử lý sáng kiến trên Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Quyết định số 3406/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2025 thành lập Tổ Công tác triển khai, vận hành Cổng sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đến ngày 04/11/2025 Cổng Sáng kiến (https://sangkien.gov.vn) đã tiếp nhận: 16 sáng kiến đột phá; 29 đề xuất công nghệ chiến lược; 50 sáng kiến thường; 07 góp ý phát triển sản phẩm, công nghệ chiến lược triển khai năm 2025; 64 đề xuất tài trợ đề tài tiềm năng phát triển công nghệ chiến lược. Hiện nay Bộ KH&CN đang thực hiện quy trình đánh giá các sáng kiến theo đúng quy định.
b) Về Sàn giao dịch KH&CN
Sau Lễ ra mắt ngày 30/6/2025, Bộ KH&CN đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và mô hình vận hành Sàn giao dịch KH&CN trực tuyến trên tên miền techmartvietnam.vn, bảo đảm quản lý tập trung, linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Hệ thống hiện có 5 nhóm chức năng chính (tạo gian hàng, giao dịch trực tuyến, tư vấn – hỗ trợ, thống kê – phân tích, và cơ sở dữ liệu công nghệ – nhu cầu – chuyên gia – doanh nghiệp) cùng quy trình vận hành được chuẩn hóa, xác thực người dùng bằng CCCD và mã số thuế.
Đến tháng 10/2025, sàn đã đăng tải 879 công nghệ chào bán, 122 nhu cầu tìm mua và 150 chuyên gia tư vấn, đồng thời đang nghiên cứu mô hình kết hợp trực tuyến – trưng bày vật lý theo mô hình Sàn Thượng Hải để phát triển không gian giao dịch trực tiếp tại 24 Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp khó khăn do cơ chế, chính sách về chuyển giao công nghệ và ưu đãi thuế đang trong giai đoạn hoàn thiện; cơ sở vật chất, kinh phí và nhân lực hạn chế; dữ liệu chưa đồng bộ giữa các sàn; tổ chức trung gian yếu; và năng lực R&D của doanh nghiệp còn thấp, khiến hoạt động giao dịch công nghệ chưa sôi động.
4.6. Về đổi mới sáng tạo
Năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024, là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013[footnoteRef:3]. Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp. [3:  gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Iran, Morocco, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ] 

Bộ KH&CN đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo (ĐMST), cụ thể hóa Luật KH&CN và ĐMST, tạo thuận lợi cho tổ chức thực thi, thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng và ngành công nghiệp mới.
Hiện nay, Bộ KH&CN đang khẩn trương triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn; phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để đưa các chính sách đi vào cuộc sống.  
5. Tình hình thực hiện chuyển đổi số
5.1. Về phát triển hạ tầng số
(1) Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng di động
Tốc độ Internet di động của Việt Nam tiếp tục duy trì trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới, xếp hạng 13/139 quốc gia, tốc độ tải xuống đạt 159,57 Mbps, tăng 2,9 lần và tăng 38 bậc so với cùng kỳ năm 2024.
(2) Phát triển hạ tầng viễn thông 5G
Mạng 5G tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc. Đến tháng 10/2025, cả nước đã có 16.737 trạm 5G, tương đương 14% số trạm 4G, phủ sóng 39,52% dân số có khả năng tiếp cận dịch vụ 5G; dự kiến đến hết năm 2025 đạt 68.457 trạm 5G, tương đương 57,5% số trạm 4G, phủ sóng khoảng 90% dân số. Bên cạnh tốc độ tải xuống, chất lượng tổng thể mạng Internet di động Việt Nam – bao gồm 5G – đã vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ tải xuống, tải lên và độ trễ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Viettel được tổ chức Ookla vinh danh là nhà mạng có chất lượng tốt thứ 3 thế giới, Vinaphone được xếp hạng mạng có chất lượng 5G tốt thứ 2 thế giới.
(3) Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định
Tốc độ Internet cố định của Việt Nam đứng thứ 11 thế giới, đạt 263,88 Mbps, tăng 1,7 lần và tăng 21 bậc so với cùng kỳ năm 2024.Hệ thống cáp quang quốc tế tiếp tục được mở rộng: tháng 8/2025, Tập đoàn VNPT đã khai trương hệ thống cáp đất liền quốc tế VSTN, tuyến truyền dẫn hoàn toàn do Việt Nam làm chủ, dài hơn 3.900 km, kết nối từ Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực ASEAN. Tuyến cáp này giúp tăng cường khả năng kiểm soát, chủ động trong vận hành, giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.
(4) Phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu (Data Center)
Hạ tầng phần cứng: Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 45 trung tâm dữ liệu (IDC), trong đó 32 IDC cung cấp dịch vụ thương mại và 13 IDC phục vụ nội bộ, với tổng cộng 158.900 máy chủ, 27.370 tủ rack, công suất 182 MW, tương đương khoảng 10% công suất của Singapore (1,4 GW).
Hạ tầng phần mềm:
Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước chủ yếu sử dụng framework mã nguồn mở quốc tế (TensorFlow, PyTorch).
Một số nền tảng AI nội địa bước đầu hình thành như: FPT.AI, VinBigData, Viettel AI, bên cạnh việc sử dụng dịch vụ cloud quốc tế (Google Cloud, AWS, Azure).
5.2. Về Dịch vụ công trực tuyến 
Số liệu tính đến hết tháng 10/2025: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC tháng 10/2025: 39,98%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ: 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 16,94%. So với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC cả nước tháng 10/2025 tăng 1,72%.
5.3. Về phát triển kinh tế số 
 Đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành: (1) Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 – 2030; (2) Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030. 
 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1567/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2025 phê duyệt bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp nhỏ và vừa). 
5.4. Về phát triển xã hội số, công dân số
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số theo Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025. 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động “Ngày hội toàn dân học tập số” kết hợp với ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản qua nền tảng học trực tuyến, phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
5.5. Về phát triển đô thị thông minh, thành phố thông minh 
Ngày 14/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh, quy định đầy đủ về nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp tổ chức xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM); xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong quản lý, xây dựng, vận hành và khai thác các mô hình ĐTTM.
Bộ KH&CN đang triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh (ĐTTM), tập trung vào xây dựng và công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các lĩnh vực: nền tảng dữ liệu đô thị, IoT, an ninh – an toàn thông tin, bản sao số và nền tảng số dùng chung.
5.6. Nền tảng số dùng chung 
Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 về danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực và vùng. Hiện Bộ đang chủ trì xây dựng 4 nền tảng trọng tâm: (1) Hệ thống thông tin quốc gia về KH,CN&ĐMST; (2) Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; (3) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); và (4) Nền tảng số quản lý KH,CN&ĐMST quốc gia.
Trong đó, Hệ thống thông tin quốc gia về KH,CN&ĐMST được triển khai theo Thông tư số 22/2025/TT-BKHCN, dự kiến vận hành thử từ quý II/2026; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã tích hợp với Cổng DVCQG và các CSDL quốc gia, đang chuẩn hóa quy trình theo hai giai đoạn; NDXP ghi nhận hơn 1,18 tỷ giao dịch chia sẻ dữ liệu trong 10 tháng năm 2025, vận hành ổn định, đóng vai trò trục liên thông quốc gia; và Nền tảng quản lý KH,CN&ĐMST đang xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, hướng tới quản lý nhiệm vụ KH&CN thống nhất toàn quốc.
5.7. Việc xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành, phát triển dữ liệu
a) Đối với 11 CSDL quốc gia, chuyên ngành, trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và 01 CSDL của Toà án nhân dân tối cao
Trong 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu, CSDL Hộ tịch điện tử, CSDL Đất đai, CSDL Tài chính và CSDL Bản án, Quyết định Tòa án đã có nền tảng tập trung, đang được hoàn thiện và vận hành ổn định, bảo đảm tiến độ đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. CSDL Hoạt động xây dựng, CSDL Kiểm soát tài sản, thu nhập và CSDL An sinh xã hội đang trong quá trình xây dựng, đã có kinh phí và đảm bảo tiến độ cơ bản. CSDL Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nền tảng tập trung, sẵn sàng kết nối VNeID, nhưng mới hoàn thành phần dữ liệu học bạ và văn bằng. Trong khi đó, CSDL Y tế, CSDL Hàng hóa (hóa chất, tiền chất) và CSDL Xử lý vi phạm hành chính còn chậm, thiếu kinh phí, nguy cơ không hoàn thành trong năm 2025. CSDL Nông nghiệp có quy mô lớn, đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các thành phần chính để tích hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2025.
b) Đối với 116 CSDL theo Nghị quyết số 71/NĐ-CP
Đối với nhóm 116 CSDL, hầu hết các bộ, ngành đã có chuyển biến tích cực: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành 4/12 CSDL; Bộ Tư pháp 2/5; Bộ Xây dựng 4/9; Bộ Công Thương 1/1; Bộ Tài chính triển khai 17 CSDL đúng tiến độ; Bộ KH&CN ban hành Chiến lược dữ liệu; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã được duyệt kinh phí cho 5 CSDL; Ngân hàng Nhà nước đã vận hành và nâng cấp toàn bộ CSDL chuyên ngành. Một số bộ còn chậm như Ngoại giao, Giáo dục và Y tế do thiếu cơ chế phối hợp, nhân lực và nguồn vốn đầu tư.
6. Phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6.1. Về nhân lực cho KHCN, ĐMST
Đến nay, hệ thống pháp luật và chính sách về thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được hoàn thiện đồng bộ. Các văn bản trọng tâm gồm Luật KH,CN&ĐMST năm 2025, Nghị định số 231/2025/NĐ-CP về tuyển chọn và sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng; Nghị định số 249/2025/NĐ-CP về cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học; và Nghị định số 263/2025/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, phát triển nhân lực, nhân tài KH&CN.
6.2. Về nhân lực cho chuyển đổi số
Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, trong đó đặt trọng tâm phát triển nhân lực công nghệ số cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là thu hút nhân tài công nghệ cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP, Bộ KH&CN đã xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 182/TTr-BKHCN ngày 12/10/2025. 
Song song đó, Bộ KH&CN đã ban hành Khung kỹ năng số cơ bản (Quyết định 757/QĐ-BKHCN) và Hướng dẫn đánh giá, xác nhận phổ cập kỹ năng số, trên cơ sở đó Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình phổ cập kỹ năng số quốc gia cho cán bộ, công chức, người lao động và người dân, triển khai các kế hoạch, chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025 (Quyết định 1143, 1596/QĐ-BKHCN), tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã, phối hợp Bộ Công an đưa các khóa học lên nền tảng trực tuyến trong tháng 10/2025.
7. Thúc đẩy mô hình hợp tác “Ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp)
Cả bốn đại học lớn trực thuộc Bộ GD&ĐT (ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Đà Nẵng) đều đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ chuyên gia triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời lồng ghép nội dung này vào kế hoạch đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025–2030.
8. Về cải cách hành chính
Đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.064/4.888 thủ tục liên quan sản xuất kinh doanh (đạt 62,7%) và 1.055/1.084 thủ tục liên quan giấy tờ công dân (đạt 97%).
Đến 10/2025, 16 triệu hồ sơ được tiếp nhận tại 34 địa phương, trong đó 83% đã hoàn thành, 90,8% đúng hoặc sớm hạn.
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,98% (bộ, ngành: 54,46%; địa phương: 16,94%), tăng 1,72% so với cùng kỳ; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt trên 60%.
9. Hợp tác Quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Trong 10 tháng đầu năm 2025, công tác hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH&CN, ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) được Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Anh đã nhất trí nâng hợp tác KH&CN, ĐMST, CĐS lên thành trụ cột hợp tác mới, điểm sáng trong quan hệ song phương, với các cam kết cụ thể hóa bằng hàng loạt thỏa thuận, dự án hợp tác. Trong 10 tháng, Việt Nam đã ký kết khoảng 50 thỏa thuận hợp tác cấp Chính phủ, bộ, ngành và doanh nghiệp trong các chuyến công tác của Lãnh đạo cấp cao.
10. Bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát, đề xuất Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ số kinh phí là 12.771,995 tỷ đồng cho 23 bộ, cơ quan trung ương (11.103,457 tỷ đồng) và 17 địa phương (1.668,538 tỷ đồng), trong đó: 
 - Chia theo tính chất nguồn vốn: 
+ Chi Đầu tư phát triển: 7.867,588 tỷ đồng 
+ Chi thường xuyên: 4.904,407 tỷ đồng 
 - Chia theo lĩnh vực: 
+ Lĩnh vực KHCN, ĐMST: 4.182,201 tỷ đồng 
+ Lĩnh vực Chuyển đổi số: 8.589,794 tỷ đồng 
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ số kinh phí 11.748,710 tỷ đồng cho 22 Bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương  (trong đó 3.936,522 tỷ đồng chi thường xuyên, 7.812,188 tỷ đồng chi đầu tư).	
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAO TẠI PHIÊN HỌP THỨ 4 
	Sau Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển KH,CN, ĐMST&CĐS và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương xử lý 39 nhiệm vụ (Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ). Tính đến thời điểm hiện tại, Đã hoàn thành: 19  nhiệm vụ; Đang thực hiện: 20 nhiệm vụ. 
	III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Về chỉ đạo điều hành
Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác CCHC một cách toàn diện, đồng bộ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá và thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ CCHC trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (Nhiệm vụ thường xuyên).
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt đối với các cơ sở dữ liệu có nguy cơ không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; 
2. Nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06
- Bộ KHCN: (i) Trình Thủ tướng Chỉnh phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, hoàn thành trong tháng 11/2025; (ii) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, xây dựng bộ chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06, hoàn thành trong tháng 11/2025; (iii) Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập; (iv) Đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025 (đến nay mới đạt 39,5%); (v) Phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao).
- UBND các tỉnh có sàn giao dịch công nghệ: khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá, tổ chức lại các sàn giao dịch công nghệ hiện có; có phương án đầu tư, nâng cấp, tăng cường năng lực, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các sàn, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KH&CN ở điạ phương; thực hiện kết nối thông tin, dữ liệu với Sàn techmartvietnam.vn giúp doanh nghiệp, viện, trường tiếp cận nhanh hơn các kết quả nghiên cứu, sáng chế và công nghệ, gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12/2025.
- Bộ Xây dựng: Có biện pháp hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh;
- Bộ Công an: (i) Nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID; (ii) Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01, mở rộng quy mô và hạ tầng tính toán của Trung tâm, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 02.
- Bộ Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc số hóa đảm bảo đáp ứng trong giai đoạn hiện nay.
- Bộ Xây dựng: (i)  Có biện pháp để hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, triển khai thực hiện trong năm 2026; (ii) Phối hợp với một số địa phương xây dựng và triển khai mô hình “Cửa khẩu thông minh”, bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu, quản lý tập trung, xử lý nhanh, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, nhằm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với CSDL quản lý văn bằng, chứng chỉ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hoá bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12/2025, số hoá 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.
- Bộ Y tế xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh (KCB) kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điêm Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.
- Các bộ, ngành, địa phương: (i) Rà soát, khẩn trương thực hiện các biện pháp, có cam kết lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch, Quy định, Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ (đối với các nhiệm vụ chậm, muộn và đang triển khai), báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ (qua cơ quan thường trực là Bộ KHCN).
- Các bộ, ngành còn chậm tiến độ khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chiến lược dữ liệu và Chiến lược chuyển đổi số của đơn vị theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ.
Cụ thể:
+ 07 đơn vị chưa ban hành Chiến lược dữ liệu, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,.- 07 đơn vị chưa ban hành Chiến lược chuyển đổi số, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ Các bộ, ngành trên chịu trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và ban hành Chiến lược trong quý IV năm 2025, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chính phủ (Bộ Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
+ Các bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các CSDL Quốc gia, trọng yếu, chuyên ngành (còn 35/41 CSDL ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai, cụ thể: Bộ Y tế (05/08 CSDL), Bộ Nội vụ (06/06 CSDL), Bộ Xây dựng (06/06 CSDL), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03/06 CSDL), Bộ Tư pháp (02/02 CSDL), Bộ Công thương (01/01 CSDL), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (05/05 CSDL), Bộ Tài chính (04/04 CSDL), Bộ Giáo dục và Đào tạo (03/03 CSDL));
- Hiện nay còn 07/12 CSDL trọng yếu, thuộc trách nhiệm của 05 Bộ ngành, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (02 CSDL), Bộ Tư pháp (02 CSDL), Bộ Y tế (01 CSDL), Bộ Xây dựng (01 CSDL), Thanh tra Chính phủ (01 CSDL) và 40/116 CSDL chuyên ngành, thuộc trách nhiệm của 06 bộ ngành, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao chưa đăng ký kinh phí. Đề nghị các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất đăng ký kinh phí gửi về Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính theo quy định trước ngày 20/11/2025.
- Khẩn trương đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 gửi về Bộ Công an trước ngày 20/11/2025.
- Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các nền tảng dùng chung cho các CSDL đảm bảo xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở để thống nhất hệ thống, phần mềm, giải quyết triệt để về vấn đề số hóa, tạo lập dữ liệu, phục vụ ngay việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. Triển khai xây dựng CSDL đến đâu, thực hiện công bố ngay đến đó. Chủ động xây dựng, ban hành quy trình cắt giảm ngay khi công bố dữ liệu được đưa vào khai thác (Nhiệm vụ thường xuyên).
- Phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP trong năm 2025, tiến tới triển khai chính thức từ năm 2026, bảo đảm công khai, minh bạch, chuẩn hóa và có hệ thống tiêu chí đo lường cụ thể (tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an).
- Tổ chức tổng rà soát (điều tra cơ bản) hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị – quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành tháng 12/2025.
- Các Bộ, ngành: Công an , Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai các nền tảng số theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4577/BKHCN-CĐSQG ngày 11/9/2025, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thành trước 20/11/2025.
- Các bộ, ngành được giao chủ quản các nền tảng số tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo hàng tháng tình hình triển khai gửi về Ban Chỉ đạo Chính phủ (Qua Bộ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 25 hàng tháng.
- Các bộ, ngành tập trung tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn xử lý những vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện “bộ tứ trụ cột” gồm các nghị quyết của Bộ Chính trị về: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phát triển kinh tế tư nhân và 03 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện CSDL của bộ mình, ngành mình, địa phương mình, phải hoàn thành trong năm 2025, với tinh thần, “Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.
- Hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, kiến tạo, phát triển: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội đối với 08 dự án luật trình Quốc hội xem xét, ban hành tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV; đồng thời, khẩn trương hoàn thành, ban hành các nghị định, hướng dẫn phù hợp với thời điểm có hiệu lực của luật.
- Hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở (xã, phường, đặc khu), trong đó có hạ tầng điện và hạ tầng viễn thông (sóng). Hạ tầng đã đầu tư không sử dụng chung được, phải nghiên cứu có phương án xử lý phù hợp; đồng thời, vận dụng sáng tạo quy định pháp luật, đầu tư ngay hạ tầng số mới, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở (xã, phường, đặc khu). Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân.
- UBND các tỉnh, thành phố căn cứ kết quả khảo sát các CSDL, Hệ thống thông tin của địa phương mình, phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành khắc phục những tồn tại hạn chế đã được nhận diện để triển khai hiệu quả Nghị quyết 214 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025. 
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc các bộ ngành, địa phương được phép cắt giảm các thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục theo mức độ trưởng thành của dữ liệu và các giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID (trên tình thần dữ liệu sạch đến đâu thì thực hiện cắt giảm ngay đến đó) trong quá trình chờ sửa Luật và các văn bản khác có liên quan, Hoàn thành trong tháng 12/2025.
3. Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã toàn trình về dữ liệu.
- Tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị - quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung.
- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung: (i) Sửa đổi, bổ sung  văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đã được TTgCP phê duyệt; (ii) Rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và DVC trực tuyến toàn trình; (iii) Hoàn thành mục tiêu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.
4. Bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư
- Bộ Tài chính: Phân bổ và bố trí đủ vốn NSNN cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 theo quy định, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng…
- Các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương, chủ động đăng ký vốn và triển khai ngay các nhiệm vụ nhất là xây dựng các CSDL quốc gia, chuyên ngành, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo./.
